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DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC  

LỚP 1 TẠM THỜI (LỚP 1A) NĂM HỌC 2021-2022 

GIÁO VIÊN TẠM THỜI: CÔ LÊ THỊ MỸ DUNG (SĐT: 0773011799) 

TT MaSo Họ Và Tên Ngày Tháng Năm Số nhà Đường Tổ Dạng HK 

1 80VTA VŨ TÚ ANH 21 12 2015 292/10 Tôn Thất 

Thuyết 

18 Thường 

trú 

2 85LTTV LÊ THỊ TƯỜNG VY 15 1 2015 13.0.07  Nguyễn 

Khoái 

18 Thường 

trú 

3 87NTGB NGUYỄN TRẦN 

GIA BẢO 

9 10 2015 360C/11 Bến Vân 

Đồn 

19 Thường 

trú 

4 88PHGB PHẠM HOÀNG GIA 

BẢO 

22 8 2015 S104  Tôn Thất 

Thuyết 

19 Thường 

trú 

5 89LQT LA QUỐC THIỆN 3 2 2015 S97C Tôn Thất 

Thuyết 

19 Thường 

trú 

6 90NTV NGUYỄN THANH 

VY 

19 6 2015 81M Tôn Thất 

Thuyết 

19 Thường 

trú 

7 91HHA HUỲNH HỒNG 

ANH 

10 10 2015 11.01 lô 

M1 

Tôn Thất 

Thuyết 

20 Thường 

trú 

8 93LHA LƯU HOÀNG ANH 26 2 2015 15.04 lô 

M1 

Tôn Thất 

Thuyết 

20 Tạm trú 

9 94TBK TRẦN BẢO KHANH 5 5 2015 9.10 lô 

M1 

Tôn Thất 

Thuyết 

20 Thường 

trú 



10 95NKM NGUYỄN KHANG 

MINH 

17 10 2015 14.09 lô 

M1 

Tôn Thất 

Thuyết 

20 Thường 

trú 

11 96NHKN NGUYỄN HỒNG 

KIM NGÂN 

30 1 2015 B2 lầu 2 

lô M1 

Tôn Thất 

Thuyết 

20 Tạm trú 

12 100CHHA CAO HẢI HUYỀN 

ANH 

4 4 2015 3.09 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Thường 

trú 

13 101HDQA HỒ DƯƠNG 

QUỲNH ANH 

17 10 2015 12.01 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Thường 

trú 

14 102NND NGUYỄN NGỌC 

DIỆP 

6 7 2015 14.09 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Thường 

trú 

15 103DHK ĐINH HỮU KHANG 19 6 2015 0.18 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Tạm trú 

16 104NCK NGUYỄN CAO 

KHANG 

17 8 2015 13.11 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Tạm trú 

17 105UHM UÔNG HẢI MINH 20 4 2015 11.13 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Thường 

trú 

18 106LHP LƯU HOÀNG PHÚC 13 2 2015 7.04 lô 

M2 

Tôn Thất 

Thuyết 

21 Thường 

trú 

19 107DHA ĐỖ HỒNG ÂN     2015 12.04 lô 

M3 

Tôn Thất 

Thuyết 

22 Tạm trú 

20 108HNBC HOÀNG NGUYỄN 

BẢO CHÂU 

1 9 2015 4.09 lô 

M3 

Tôn Thất 

Thuyết 

22 Thường 

trú 



21 109TNNL TRẦN NGUYÊN 

NHẬT LAM 

20 7 2015 6.09 lô 

M3 

Tôn Thất 

Thuyết 

22 Thường 

trú 

22 153LTMA LÊ TRẦN MINH 

ANH 

24 12 2015 324/7 Bến Vân 

Đồn 

1 Tạm trú 

23 154SAK SƠN AN KHANG 29 4 2015 303/15 Bến Vân 

Đồn 

1 Thường 

trú 

24 155NNTT NGUYỄN NGỌC 

THIÊN TRÂN 

16 6 2015 322 Bến Vân 

Đồn 

1 Thường 

trú 

25 156NTGH NGUYỄN TRẦN 

GIA HÂN 

18 6 2015 289/8 Bến Vân 

Đồn 

2 Tạm trú 

26 157NLMK NGUYỄN LÊ MAI 

KHÔI 

21 2 2015 303/23 Bến Vân 

Đồn 

2 Thường 

trú 

27 158PAK PHẠM ANH KIỆT 30 10 2015 303/27 Bến Vân 

Đồn 

2 Thường 

trú 

28 159MDL MOHAMED 

DƯƠNG LỘC 

4 6 2015 289/14 Bến Vân 

Đồn 

2 Thường 

trú 

29 160DNU DƯƠNG NHẬT 

UYÊN 

10 8 2015 290B Bến Vân 

Đồn 

2 Thường 

trú 

30 161PNLD PHẠM NGUYỄN 

LÂM ĐẠT 

16 6 2015 289/38A Bến Vân 

Đồn 

3 Thường 

trú 

31 162TNG TRẦN NGỌC GIÀU 19 7 2015 289/49B Bến Vân 

Đồn 

3 Thường 

trú 

*LƯU Ý: Các lớp trên là lớp tạm thời để GV tiện việc liên lạc với phụ huynh, sau khi được đến trường, 

phụ huynh sẽ vào trường đăng ký các loại hình lớp học, lúc đó Học sinh sẽ được sắp lớp mới và có GVCN 

chính thức. 


